
Môn học:  Ngoại ngữ 2 - tiếng Đức 1B1 (61GER3FL3) 

STT SBD Mã SV
Ca thi nói

29.02.24

Điểm nói

60%

Điểm nói

bằng chữ

60%

Ký tên Ghi chú

1 3FL3-01 2107060003 Nguyễn Thị Bình An 16h30

2 3FL3-02 2107070008 Lương Thị Hải Anh 16h30

3 3FL3-03 2107100006 Phạm Thị Vân Anh 16h50

4 3FL3-04 2107080015 Trần Thị Phương Anh 16h50

5 3FL3-05 2107040016 Trịnh Lan Anh 17h00

6 3FL3-06 2107100010 Nguyễn Mai Châu 17h00

7 3FL3-07 2007070016 Vũ Thị Hoài Chi 17h10

8 3FL3-08 2107060033 Nguyễn Thị Dung 17h10

9 3FL3-09 2107100014 Vũ Thị Duyên 17h20

10 3FL3-10 2107060031 Trần Quang Đạt 17h20

11 3FL3-11 2107020056 Trịnh Minh Hiếu 17h30

12 3FL3-12 2107070024 Trần Lê Hoa 17h30

13 3FL3-13 2107070029 Nguyễn Thị Thu Huế 17h40

14 3FL3-14 2107040078 Nguyễn Thanh Huyền 17h40

15 3FL3-15 2107100031 Lê Khánh Linh 17h50

16 3FL3-16 2107100035 Phạm Khánh Linh 17h50

17 3FL3-17 2107100036 Phạm Thị Bằng Linh 18h00

18 3FL3-18 21LEN04011 TRINH TRUC LINH 18h00

19 3FL3-19 2107010189 Vũ Giang Nam 18h10

20 3FL3-20 2107020102 Nguyễn Thị Hồng Ngân 18h10

21 3FL3-21 2107070055 Phạm Yến Nhi 18h20

22 3FL3-22 2007020118 Vương Hùng Phước 18h20

23 3FL3-23 2007020130 Đinh Như Tài 18h30

24 3FL3-24 2107010242 Vũ Đức Thắng 18h30

25 3FL3-25 2107020149 Nguyễn Minh Thúy 18h40

26 3FL3-26 2107080068 Nguyễn Thu Trà 18h40

27 3FL3-27 2107020163 Nguyễn Kiều Trang 18h50

28 3FL3-28 2107030107 Hoàng Thanh Trúc 18h50

29 3FL3-29 2107100066 Lê Sơn Tùng 19h00

30 3FL3-30 2107020173 Hoàng Mai Vân 19h00

31 3FL3-31 2107010311 Nguyễn Thị Thanh Xuân 19h10

32 3FL3-32 2107020178 Nguyễn Thị Hải Yến 19h10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Tiếng Đức Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---------oOo--------- -----------------------oOo----------------------

DANH SÁCH THI HẾT HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Ngày thi kết thúc học phần: 16:30, 29/02/2024

Họ và tên

Danh sách thi: 32         Không đủ đk: 0      MT: 0      Đủ đk: 32    Dự thi:           Bỏ Thi:        Tổng số bài thi:

Cán bộ coi thi ký ghi rõ họ tên:  CBCT 1:                                                                CBCT 2:                                                     

Số tín chỉ: 3 

Phòng thi: 717 C

CBCT: 



Môn học:  Ngoại ngữ 2 - tiếng Đức 1B1 (61GER3FL3) 

STT SBD Mã SV
Ca thi nói

29.02.24

Điểm nói

60%

Điểm nói

bằng chữ

60%

Ký tên Ghi chú

1 3FL3-33 2107010048 Văn Thị Kim Chi 16h30

2 3FL3-34 2107010075 Nguyễn Thị Hà 16h30

3 3FL3-35 2107010098 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16h50

4 3FL3-36 2107040048 Hà Thị Hằng 16h50

5 3FL3-37 2107100020 Phùng Trần Minh Hằng 17h00

6 3FL3-38 2107060062 Phạm Thị Hoa 17h00

7 3FL3-39 2207010093 Trần Lê Phương Hoài 17h10

8 3FL3-40 2107010135 Đỗ An Khanh 17h10

9 3FL3-41 2107030050 Nguyễn Hương Linh 17h20

10 3FL3-42 2107090054 Phạm Thị Diễm My 17h20

11 3FL3-43 2107010187 Vũ Thảo My 17h30

12 3FL3-44 2107040120 Nguyễn Thúy Ngân 17h30

13 3FL3-45 2207010225 Nguyễn Thu Phương 17h40

14 3FL3-46 2107080064 Nguyễn Hoài Thu 17h40

15 3FL3-47 2007010304 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 17h50

16 3FL3-48 1807090102 Nguyễn Thu Thuỷ 17h50

17 3FL3-49 2107060155 Đào Thị Thư 18h00

18 3FL3-50 2107020155 Trần Thu Trà 18h00

19 3FL3-51 2107020158 Hoàng Thị Huyền Trang 18h10

20 3FL3-52 2107080081 Đàm Phương Tú 18h10

21 3FL3-53 2107040203 Nguyễn Ngọc Tú 18h20

22 3FL3-54 2207010250 Lê Đức Tùng 18h20

23 3FL3-55 2107040206 Nguyễn Tú Uyên 18h30

24 3FL3-56 2107040207 Đặng Thị Thảo Vân 18h30

25 3FL3-57 2107010313 Vũ Thị Xuân 18h40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Tiếng Đức Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Họ và tên

Danh sách thi: 25         Không đủ đk: 0      MT: 0      Đủ đk: 25    Dự thi:           Bỏ Thi:        Tổng số bài thi:

Cán bộ coi thi ký ghi rõ họ tên:  CBCT 1:                                                                CBCT 2:                                                     

---------oOo--------- -----------------------oOo----------------------

DANH SÁCH THI HẾT HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Số tín chỉ: 3 

Phòng thi: 602 C

CBCT: 

Ngày thi kết thúc học phần: 16:30, 29/02/2024


